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Họ, tên  học sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho: Ca=40, Na = 23, Al = 27, Fe = 56, H = 1, O = 16, C = 12.

Câu 1: Cho dãy các kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 2: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp các oxit FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí H2. Thể tích H2 (đkc) đã dùng là 8,96 lít và chất rắn thu được sau phản ứng có khối lượng 16,8g. Giá trị của m là:

A. 17,6g
B. 23,2g
C. 10,4g
D. 16g.
Câu 3: Dãy chất nào gồm các hợp chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá là

A. FeSO4, FeO.
B. Fe(NO3)2, FeCl3.
C. FeO, Fe2O3.
D. Fe2O3, Fe2(SO4)3.

Câu 4: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:

A. Na+ và Mg2+
B. Cl- và SO42-.
C. Mg2+ và Ca2+
D. Ca2+ và Ba2+
Câu 5: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta có thể sử dụng chất bột nào sau đây  rắc lên để gom thủy ngân lại ?

A. Cát
B. Sắt.
C. Lưu huỳnh
D. Than
Câu 6: Các chất như S, C, P, C2H5OH, ...bị bốc cháy khi tiếp xúc với oxit nào sau đây ?

A. Cr2O3
B. Fe3O4.
C. CrO3
D. SO3
Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là (Cho C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 10,6 gam.
B. 5,3 gam.
C. 21,2 gam.
D. 15,9 gam

Câu 8: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

A. nước.
B. dầu hỏa.
C. rượu etylic.
D. phenol lỏng.

Câu 9: Cho các chất sau: CrO3, Cr2O3, Fe2O3, Fe3O4, Al(OH)3, Al2O3, NaHCO​3. Số chất có tính lưỡng tính là:

A. 3
B. 5
C. 6.
D. 4
Câu 10: Sục khí CO2  từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
A. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
B. Có kết tủa trắng.

C. Có kết tủa xanh lam.
D. Dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 11: Kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Ag
B. Au
C. Cr.
D. W
Câu 12: Dãy nào sau đây chỉ chứa các kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện  thường ?

A. Be, Mg, Ca.
B. Mg, Ca, Sr.
C. Ca, Na, Ba.
D. Fe, Ca, Ba.

Câu 13: Các số oxi hóa đặc trưng của Crom là:

A. +3, +5, +6.
B. +1, +3, +6.
C. +2, +4, +6.
D. +2, +3, +6.
Câu 14: Vị trí của Al trong BTH là:
A. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB
B. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA
C. Ô 27, chu kì 3, nhóm IVA
D. Ô 27, chu kì 2, nhóm IIIA
Câu 15: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?
A. Dung dịch CuSO4.
B. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).
C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch H2SO4 (loãng).
Câu 16: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nóng.
B. H2SO4 loãng.
C. NaOH loãng.
D. H2SO4 đặc, nguội

Câu 17: Cho các Kim loại: Fe, Cr, Zn . Sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử .

A. Fe, Cr, Zn.
B. Zn, Cr, Fe.
C. Zn, Fe, Cr.
D. Fe, Zn, Cr.

Câu 18: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe
B. Na và Cu.
C. Fe và Cu.
D. Mg và Zn.
Câu 19: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaNO3.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. NaOH.
Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,6
B. 22,4.
C. 11,2.
D. 33,6.
Câu 21: Hoà tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho H = 1, Al = 27)

A. 6,72 lít.
B. 4,48 lít
C. 3,36 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 22: Tên các quặng chứa Al2O3, Fe3O4 lần lượt là:

A. Boxit, Hematit.
B. Hematit, Manhetit
C. Manhetit, Hematit
D. Boxit, Manhetit

Câu 23: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm  là:

A. ns1
B. np2.
C. ns2
D. np1
Câu 24: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta nối vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) với tấm kim loại nào sau đây?

A. Sắt
B. Thiếc.
C. Đồng
D. Kẽm
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